
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN KOC - TRUNG QUỐC 

Giá trị kinh tế cao: Chi phí đầu tư thấp hơn đáng kể trong khi vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng kỹ thuật cần thiết.

Hiệu suất điều khiển mạnh mẽ: Cung cấp công nghệ điều khiển Vector (SVC/FVC) cho mô-men xoắn khởi động lớn và độ chính xác cao.

Độ bền và tính linh hoạt: Thiết kế chịu tải tốt, dải công suất rộng, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Hình ảnh Sản phẩm Mã sản phẩm Công suất Giá bán Giá chiết khấu 

TẢI NHẸ: Đầu vào 1 pha 220V, Đầu ra 3 pha 220V

KOC200-R75S2-B 0.75KW/1PH,220v/4.0A 1HP 1,200,000

LIÊN HỆ KOC200-1R5S2-B 1.5KW/1PH,220v/7.0A 2HP 1,610,000
KOC200-2R2S2-B 2.2KW/1PH,220v/9A 3HP 1,730,000

TẢI NHẸ: Đầu vào 3 pha 380V, Đầu ra 3 pha 380V

KOC200-R75T4-B 0.75KW/3PH,380v-440v/2.1A 1HP 1,530,000

LIÊN HỆ 

KOC200-1R5T4-B 1.5KW/3PH,380v-440v/3.8A 2HP 1,680,000
KOC200-2R2T4-B 2.2KW/3PH,380v-440v/5.1A 3HP 1,810,000
KOC200-004T4-B 4.0KW/3PH,380v-440v/9A 5.5HP 2,400,000
KOC200-5R5T4-B 5.5KW/3PH,380v-440v/13A 7.5HP 2,860,000
KOC200-7R5T4-B 7.5KW/3PH,380v-440v/17A 10HP 3,230,000

TẢI NẶNG: Đầu vào 1 pha 220V, Đầu ra 3 pha 220V

KOC550-R75GS2-B 0.75KW/1PH,220v/3.8A 1HP 2,166,000
KOC550-1R5GS2-B 1.5KW/1PH,220v/5.1A 2HP 2,298,000
KOC550-2R2GS2-B 2.2KW/1PH,220v/9A 3HP 2,994,000
KOC550-004GS2-B 4.0KW/1PH,220v/17A 5.5HP 3,830,000
KOC550-5R5GS2-B 5.5KW/1PH,220v/25A 7.5HP 5,119,000
KOC550-7R5GS2-B 7.5KW/1PH,220v/32A 10HP 6,505,000

TẢI NẶNG: Đầu vào 3 pha 380V, Đầu ra 3 pha 380V

KOC550-R75G/1R5PT4-B 0.75KW/3PH,380v-440v/2.1A 1HP 2,080,000

LIÊN HỆ 

KOC550-1R5G/2R2PT4-B 1.5KW/3PH,380v-440v/3.8A 2HP 2,150,000
KOC550-2R2G/004PT4-B 2.2KW/3PH,380v-440v/5.1A 3HP 2,460,000



KOC550-004G/5R5PT4-B 4.0KW/3PH,380v-440v/9A 5.5HP 2,980,000

LIÊN HỆ 

KOC550-5R5G/7R5PT4-B 5.5KW/3PH,380v-440v/13A 7.5HP 3,250,000
KOC550-7R5G/011PT4-B 7.5KW/3PH,380v-440v/17A 10HP 3,830,000
KOC550-011G/015PT4-B 11KW/3PH,380v-440v/25A 15HP 4,870,000
KOC550-015G/018PT4-B 15KW/3PH,380v-440v/32A 20HP 6,190,000
KOC550-018G/022PT4-B 18KW/3PH,380v-440v/37A 25HP 6,460,000
KOC550-022G/030PT4-B 22KW/3PH,380v-440v/45A 30HP 8,410,000
KOC550-030G/037PT4-B 30KW/3PH,380v-440v/60A 40HP 11,020,000
KOC550-037G/045PT4-B 37KW/3PH,380v-440v/75A 50HP 12,350,000

TẢI NẶNG: Đầu vào 1 pha 220V, Đầu ra 3 pha 380V

KOC550-R75GT3-B 0.75KW/1PH,220v/2.1A 1HP 2,667,000

LIÊN HỆ 

KOC550-1R5GT3-B 1.5KW/1PH,220v/3.8A 2HP 2,732,000
KOC550-2R2GT3-B 2.2KW/1PH,220v/5.1A 3HP 3,237,000
KOC550-004GT3-B 4.0KW/1PH,220v/9A 5.5HP 4,025,000
KOC550-5R5GT3-B 5.5KW/1PH,220v/13A 7.5HP 4,876,000
KOC550-7R5GT3-B 7.5KW/1PH,220v/17A 10HP 6,195,000
KOC550-011GT3-B 11KW/1PH,220v/25A 15HP 6,783,000
KOC550-015GT3-B 15KW/1PH,220v/30A 20HP 8,833,000


